Community ESL Needs Assessment Survey


Bản Thăm Dò Nhu Cầu Cộng Đồng Học Tiếng Anh Như Một Sinh Ngữ Hai (ESL)
Cám ơn quí bạn đã để thì giờ trả lơi những câu hỏi này. Chương trình Tiếng Anh như một Sinh Ngữ  Hai (ESL) ở Chabot College xin được biết về các loại lớp ESL mà cộng đồng muốn và cần.

Xin trả lời thật trung thực những câu hỏi sau đây.  Tất cả thông tin bạn chia sẻ sẽ được giữ riêng, không công bố.  Chúng tôi không hỏi tên quí bạn hay bất cứ một tin tức riêng tư nào. 

1. Bạn lượng định khả năng tiếng Anh hiện thời của bạn thế nào?

	Đọc (đánh dấu một  ô ở dưới)
	Viết (đánh dấu một ô ở  dưới)
	Nói (đánh dấu một ô ở dưới)
	Nghe (đánh dấu  một ô ở dưới)

	( Rất giỏi (có thể tự đọc)
	( Rất giỏi (có thể viết lâý)
	( Rất giỏi (có thể tự nói)
	( Rất giỏi (Tôi luôn luôn hiểu mọi điều)

	( Giỏi (có thể đọc được với một chút giúp đỡ)
	( Giỏi (có thể viết được với một chút giúp đỡ)
	( Giỏi (có thể nói được với một chút giúp đỡ)
	( Giỏi  (Tôi hiểu nhiều nhưng cần giúp một chút)

	(Tạm được (có thể đọc, nhưng cần giúp nhiều)
	( Tạm được (viết được, nhưng cần giúp nhiêù)
	( Tạm được (nói được, tôi cần giúp nhiều nhưng người ta hiểu)
	( Tạm được (đôi khi tôi hiểu, tôi cần giúp nhiều)

	( Không khá (Tôi thử, nhưng bỏ cuộc)
	( Không khá (Tôi thử, nhưng bỏ cuộc)
	( Không khá (dù có giúp đỡ, người ta vẫn không hiểu)
	( Không khá (Tôi cố gắng, nhưng gần như chẳng hiểu gì)

	( Không thể đọc được tiếng Anh (Tôi không thử)
	( Không thể viết được tiếng Anh (Tôi không thử)
	( Không nói được tiếng Anh (Tôi không thử)
	( Tôi không hiểu tiếng Anh (Tôi không cố thử)


2. Xin cho chúng tôi biết tại sao bạn muốn học tiếng Anh?  Ba lý do quan trọng nhất của bạn là gì?  (Viết  “1” bên cạnh lý do quan trọng nhất, “2” bên cạnh lý do quan trọng thứ hai, “3”cho lý do quan trọng thứ ba.)
____Cảm thấy thoải mái hơn trong cộng đồng

____Tham dự vào cộng đồng nhiều hơn

____Chữ nghĩa thông thạo (đọc cho con nghe, giúp con cái làm bài, thông cảm hơn với con cái) 

____Sửa soạn cho lớp luyện thi thành công dân

____Sửa soạn kiếm việc

____Thông cảm dễ dàng hơn tại sở làm

____Thăng tiến  trong công việc làm

____Sửa sọan cho các lớp học (thí dụ các lớp ở đại học, đại học cộng đồng, trường học tráng niên)

____Sửa sọn cho các lớp khác (xin nêu rõ) __________________________________________

____Học cách sử dụng máy vi tính

       3.    Quí bạn làm công việc gì?

	( Xây cất, bảo trì
	( Khuyến mãi, văn phòng
	( Nhà hàng ăn hoặc tiệm

	( Quản lý, chuyên nghiệp
	( Làm vườn, ngư nghiệp, lâm nghiệp
	( Nội trợ/Phụ huynh

	( Sản xuất, chuyên chở
	( Nghề khác______________________________________


4. Bạn có cần tiếng Anh cho công việc làm không? 
( Có

( Không

a. Bạn có muốn theo một lớp chỉ nhắm vào tiếng Anh dùng trong việc chuyên môn (giáo viên vườn trẻ, sửa xe & bảo trì, hệ thống vi tính, v.v.) không?    ( Có
( Không
b. Bạn có muốn theo học bất cứ lớp nào sau đây:

	Lớp ESL luyện  ĐỌC? 
( Có
( Không
	Lớp ESL luyện NÓI? 
( Có
( Không

	Lớp ESL luyện VIẾT? 
( Có
( Không
	PHÁT ÂM, luyện GIỌNG? ( Có
( Không

	Lớp ESL luyện NGHE? 
( Có
( Không
	Lớp VĂN PHẠM? 
( Có 
( Không


5. Mỗi loại lớp ESL sau đây quan trọng (với bạn) như thế nào?  (“1”= quan trọng nhất, “2”=quan trọng thứ nhì, “3”=quan trọng thứ ba, “4”= quan trọng thứ 4)

_____Đọc 
____Viết 
____Nghe
____Nói 
____ Phát Âm
   ____Văn Phạm

_____Phối hợp đọc, viết, và văn phạm
____ESL dùng cho chuyên môn
____Lớp khác_______________

6. Bạn có đang theo học một chương trình ESL nào không? 
( Có
( Không (đi tới câu hỏi số 7)

a. Nếu có, xin liệt kê chương trình. _______________________________________________

b. Cái gì về chương trình ESL nơi bạn đang theo học là quan trọng nhất? ________________________________________________________________________

c. Bạn thích điều gì nhất về chương trình ESL này? ________________________________________________________________________

d. Bạn không thích điều gì nhất về chương trình ESL này? ________________________________________________________________________

e. Bằng cách nào bạn đã biết về chương trình ESL này? 
( Gia Đình
( Bạn bè
( Sở làm

( Truyền hình       ( Truyền thanh       (  Mạng Internet        ( Báo chí
             ( Tổ chức cộng đồng    

                                ( Nơi khác _________

f. Bạn đã theo học bao nhiêu lớp ESL? __________ 

7. Giờ nào trong ngày thì tốt nhất cho bạn để đi học một lớp ESL? (đánh dấu một ô)

( Sáng (8giờ-12giờ )

( Chiều (1giờ-4 giờ)

( Tối (5giờ-9giờ20)

8. Những ngày nào trong tuần thì tốt cho lớp ESL? (đánh dâú những ô thích hợp)

( Thứ hai
( Thứ ba
( Thứ tư
( Thứ năm
( Thứ sáu
( Thứ bảy

9. Lớp bao nhiêu giờ mỗi tuần là tốt nhất cho bạn? (số giờ ở trường) ______

10. Mỗi tuần bao nhiêu giờ làm bài tập thì tốt nhất? (số giờ bạn phải làm việc ở nhà) ______

11. Thời khóa biểu nào sau đây là tốt nhất cho bạn?

( 1 ngày/mỗi tuần
( 2 ngày /tuần

( ba ngày/tuần
( Bốn ngày/tuần

12. Nếu Chabot College có lớp ESL bạn muốn học, cơ hội bạn muốn học lớp này như thế nào nếu lớp này…

	
	Chắc chắn học
	Rất có thể
	Có thể
	Không chắc
	Không đi học

	a) Miễn phí.
	(
	(
	(
	(
	(

	b) $78 for 18 tuần (lớp 3 giờ /1 tuần ).
	(
	(
	(
	(
	(

	c) $104 for 18 tuần  (lớp 4 giờ/ tuần).
	(
	(
	(
	(
	(

	d) $156 for 18 tuần (6 giờ /tuần).
	(
	(
	(
	(
	(


13. Nếu bạn có thể xin trợ giúp tài chánh bằng cách lấy 12 đơn vị học kỳ (units) (khoảng chừng 12 giờ học trong lớp và 10-20 giờ bài làm mỗi tuần), bạn có muốn theo học không? 
( Có

( Không

14. Nếu Chabot College có lớp ESL mà bạn muốn theo học, lý do nào sau đây gây khó khăn nhất cho việc bạn theo học. (đánh dâú một ô)

 ( Chuyên chở
( Giữ trẻ 
( Học phí 
( Thời biểu sở làm
( Lý do khác ________

15. Nếu Chabot College có những lớp ESL vào buổi tối ở công ty hay ở trung tâm cộng đồng thay vì ở khuôn viên trườn Chabot, bạn có đi học không?
 ( Có

( Không
16. Nếu Chabot College có những lớp ESL vào buổi tối sau giờ làm việc, bạn có …

a. sức để đi học không?
 
( Có

( Không

b. thì giờ để đi học không? 
               ( Có
               ( Không

17. Ngôn ngữ chính của bạn là gì? ____________________________________________________

18. Trình độ ngôn ngữ thế nào, bạn có thể…           (đánh dấu một ô)

	
	Rất giỏi
	Giỏi
	Trung bình
	Chút ít
	Không thể

	a) đọc ngôn ngữ chính ?
	(
	(
	(
	(
	(

	b) viết ngôn ngữ chính?
	(
	(
	(
	(
	(


19. Xin điền vào câu sau này theo bạn nghĩ thì điêù gì quan trọng nhất với bạn trong việc học tiếng Anh. 

“Tôi cần học tiếng Anh để_________________________________________________.”
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